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Căn cứ thông báo mời báo giá của đơn vị và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý bệnh 

viện bản báo giá các hàng hóa như sau:

GPNK/

VISA/SĐ
K

Ngày tháng năm báo giá:………….

(Kèm Thư mời báo giá số  382/TM-TTYT ngày 10 tháng 04 năm 2023 của TTYT huyện Kế Sách)

   (Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

                                                                                                  Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

Số báo giá:………….

BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Trung tâm 

Giá chào là giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Báo giá có hiệu lực: 90 ngày kể 

từ ngày báo giá.

Tên đơn vị cung cấp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Địa chỉ:…………

Số điện thoại:………..

Nước 
sản 
xuất

Đơn vị 
tính

Đơn giá đã 
bao gồm 

VAT 
(VNĐ)

Giá kê 
khai/kê khai 

lại (VNĐ)
Mã kê khai

TỔNG CỘNG

STT

Tên 
TTBY
T, HC, 
VTYT

Tiêu 
chuẩn 

kỹ 
thuật

Tên 
thương 

 mại

Nhóm 
TCKT

Nhà 
sản 
xuất



I

1 Anti A Lọ 10ml ml

2 Anti B Lọ 10ml ml

3 Anti AB Lọ 10ml ml

4 Anti D Lọ 10ml ml

5 Hóa chất xét nghiệm Anti-HBs Test 

6
Dung dịch sát khuẩn Cidex OPA (hoặc 

tương đương)
Lít

7 Presept 2,5g Viên 

8 Bộ nhuộm Ziehl Neelsen Bộ

9 Dung dịch Acid HCl Lít

10 Xanh Methylen Lọ

(Kèm Thư mời báo giá số 382/TM-TTYT ngày 10 tháng 04 năm 2023 của TTYT huyện Kế Sách)

SỞ Y TẾ SÓC TRĂNG

TTYT HUYỆN KẾ SÁCH

DANH MỤC HÓA CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ Y TẾ 

STT Tên hàng hóa Thông số kỷ thuật/Quy cách Đơn vị tính Ghi chú
Phân nhóm 

Theo TT 14

 Hóa chất chuẩn đoán bệnh và Hoá chất sát khuẩn, khử trùng

Phụ lục 01

1



11
Dung dịch làm sạch và khử khuẩn dụng 

cụ y tế (chai 1 lít)
Lít

12 Dung dịch sát khuẩn Chlorhexidine 4% Lít BS

13 DUNG DỊCH OPASTER'ANIOS Lít BS

2

1 Test HCV Test

2  Test Dengue Ag (NS1 Ag ) Test

3 Test Dengue IgG/IgM Test

4 Test H.Pylori Test

5
Test chẩn đoán viêm gan B 

(HBsAg)
Test

6
Test nhanh chẩn đoán tay chân miệng 

EV71
Test

7 Troponin I Test

8 Que thử đường huyết Que

9 Test HIV Test

Tổng cộng: 13 MH

STT Tên hàng hóa Thông số kỷ thuật/Quy cách Đơn vị tính Ghi chú
Phân nhóm 

Theo TT 14

Test, Kit sinh phẩm chuẩn đoán bệnh 

2



10
Test thử chất gây nghiện 4 chỉ số (MET, 

THC, MOP, MDMA)
Test

11 SD Bioline HIV 1/2 3.0 Test

12 Determine™ HIV- ½ Test

13 Abon HIV-1/2 Test

3

1 Bông y tế (bông hút nước 1kg) Kg

2 Bông mỡ (Bông không thấm nước) Kg

3 Bông viên Kg

4 Băng bột bó 7,5cm x 2,7m (3 inches) Cuộn

5 Băng bột bó 10x2.7m (4inch) Cuộn

6 Băng bột bó 6 in  (15cm x 2,7m) Cuộn

7 Băng cuộn y tế 0,09m x 2,5m Cuộn

STT Tên hàng hóa Thông số kỷ thuật/Quy cách Đơn vị tính Ghi chú

Tổng cộng:  13 MH

 Bông, băng, gạc

Phân nhóm 

Theo TT 14
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8 Băng rốn sơ sinh Hộp

9 Băng keo cuộn 2,5cm x 5m Cuộn

10 Băng keo lụa 5cm x 5m Cuộn

11 Băng keo lụa 2,5cm x 9,1m Cuộn

12
Băng keo có gạc vô trùng, không thấm 

nước 53mm x 70mm
Miếng

13
Băng keo có gạc vô trùng 250mm x 

90mm
Miếng

14
Băng keo có gạc vô trùng, kích thước 

9cm x 10cm
Miếng

15
Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp vô 

trùng
Miếng

16
Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 

lớp vô trùng cản quang
Miếng

17
Gạc phẫu thuật 7cm x 11cm x 12lớp, vô 

trùng
Cái

18
Gạc phẫu thuật 30x30x6 lớp có sợi cản 

quang vô trùng
Cái

19
Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu 

thuật 56x45cm
Cái

20 Miếng dán dùng trong phẫu thuật 30x28 Miếng

21
Gạc cầu sản khoa Fi 45 cản quang vô 

trùng
Cái

22
Gạc các loại, các cỡ / Gạc tiệt trùng 8cm 

x 10cm x 12 lớp <> hoặc tương đương;
Miếng

Tổng cộng 22 MH

4



4

1 Kim nha khoa số 27 cái

2 Chỉ khâu không tiêu (các số) 1/0,2/0.3/0,4/0 Tép

3 Bơm tiêm 1ml 1ml  26G x 1/2 Cái

4 Bơm tiêm 3ml 3ml 23G x 1 Cái

5 Bơm tiêm liền kim dùng một lần 5ml 5ml 25G x 1 Cái

6 Bơm tiêm kim 10ml 10ml 23G x 1 Cái

7 Bơm tiêm nhựa 20ml 20ml 23G x 1 Cái

8 Bơm tiêm 50 ml Cái

9 Bơm tiêm điện 50 ml Cái

10 Bơm tiêm điện 50 ml Cái

11 Kim cánh bướm Cái

12
Kim luồn tĩnh mạch an toàn các cỡ (loại 

G18, G20, G22, G24)
Cái

13 Kim lấy máu mao mạch test đường huyết Cái

STT Ghi chúĐơn vị tínhTên hàng hóa Thông số kỷ thuật/Quy cách

 Bơm tiêm, kim têm, chỉ khâu

Phân nhóm 

Theo TT 14
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14 Kim chích máu Cái

15 Kim chọc dò các tạng Cái

16  Kim châm cứu 3cm Cái

17 Kim châm cứu 4.5 cm Cái

18  Kim châm cứu các số 7cm Cái

19 Kim lấy thuốc 18 Cái

20 Kim gây tê tủy sống các số cái

21 Kim khâu các cỡ (trỏn và tam giác) cái

22 Chỉ khâu không tiêu tự nhiên 2-0 Tép

23
Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi 

Polyamide số 2/0, dài 75 cm
Sợi

24
Chỉ tiêu nhanh đa sợi Polyglycolic acid 

số 2/0
Tép

25 Chỉ tiêu nhanh (3/0) Sợi

26 Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện  liền kim  1/0 Sợi

27
Chỉ tiêu nhanh tổng hợp sợi bện liền 

kim  2/0
Tép

28 Chỉ Vicryl 3/0 liền kim Tép/Sợi

29 Chỉ Vicryl 4/0 liền kim Tép/Sợi

6



30 Chỉ Vicryl 2/0 liền kim Tép/Sợi

31 Chỉ PDS II 2.0 Sợi

32 Chỉ PDS II 3.0 Tép

5

1 Găng khám bệnh, dùng 01 lần (có bột) Đôi

2 Găng tay sản khoa Đôi

3 Găng tay tiệt trùng số 6,5-7-8 Đôi

6

1 Airway các cở số  (vô trùng) Cái

2 Ampu bóp bóng giúp thở người lớn Bộ

3 Ampu trẻ em (bóp bóng) Bộ

4 Bao vải và túi hơi huyết áp kế Cái

STT

Thông số kỷ thuật/Quy cách Đơn vị tính
Phân nhóm 

Theo TT 14
STT Tên hàng hóa

Tổng cộng: 32 MH

Tổng cộng: 03 MH

Tên hàng hóa Thông số kỷ thuật/Quy cách Đơn vị tính
Phân nhóm 

Theo TT 14
Ghi chú

Ghi chú

Găng tay y tế

Ống, dây, Mask và các vật tư y tế khác

7



5 Bộ rửa dạ dày Cái

6
Catheter tĩnh mạch trung tâm loại ba 

nòng 7Fr
Bộ

7 Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng Bộ

8 Đầu col vàng cái

9 Đầu col xanh cái

10 Dây dẫn lưu ổ bụng các cỡ Cái

11 Dây nối bơm tiêm điện Cái

12 Dây nối Oxy Cái

13 Dây thở Oxy 2 nhánh sơ sinh Sợi

14 Dây thở Oxy 2 nhánh trẻ em Sợi

15 Dây thở oxy 2 nhánh người lớn Sợi

16 Dây truyền đếm giọt loại 60 giọt Sợi

17 Dây truyền dịch loại 20 giọt Sợi

18 Dây truyền máu Bộ

19 Miếng dán (điện cực tim) Cái

20 Gel siêu âm thùng 5lít Thùng

21  Gel điện tim - chai 250ml Chai/Lọ

8



22
Lọ nhựa đựng bệnh phẩm có chất chống 

đông Citrate
Cái

23 Mask khí dung người lớn Bộ

24 Mask khí dung trẻ em Bộ

25
Bộ dây và mask khí dung dùng 1 lần (sơ 

sinh)
Cái

26 Mặt nạ oxy có túi khí người lớn Cái

27 Mặt nạ oxy có túi khí trẻ em Cái

28 Mặt nạ oxy sơ sinh (có túi) Cái

29 Huyết áp đồng hồ Loại trung Cái

30 Huyết áp trẻ em Bộ

31
Máy đo huyết áp

người lớn
Bộ

32 Ống nghe huyết áp Cái

33 Nhiệt kế cặp sốt Cây

34 Ống chống đông Hepain Ống

35
Dây hút đàm thường các size (số 5, 6, 8, 

10, 12,..18)
Cái

36 Ống hút thai cái

37 Ống nghiệm EDTA Ống

38 Ống nội khí quản các số Cái

9



39 Ống thông tiểu 2 nhánh các số Cái

40 Dây cho ăn các số (Sonde dạ dày các số) cái

41 Phim Xquang khô AGFA 8*10 inch Tờ

42 Sonde hậu môn các số Cái

43 Sonde nelaton các số Cái

44 Túi chứa nước tiểu, 2000ml Cái

7

1  ALBUMIN ml

2 Glucose ml

3  UREA ml

4 Creatinine ml

5 GPT/ ALT ml

6 GOT/ AST ml

Tổng cộng: 44 MH

Ghi chúSTT Tên hàng hóa Thông số kỷ thuật/Quy cách Đơn vị tính

 Nhóm hóa chất sinh hóa tự động: sử dụng cho máy:MODEL: BS-430, Hãng sản xuất: 

Shenzhen Mindray BioMedical Electronniocs Co Ltd, Nước sản xuất: Trung Quốc, năm 

sản xuất 2021.

Phân nhóm 

Theo TT 14
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7  CHOLESTEROL ml

8 Triglyceride ml

9 HDL-Cholesterol ml

10 LDL-Cholesterol ml

11  Total Protein ml

12  GGT ml

13
Thuốc thử định lượng nồng độ Bilirubin 

toàn phần trong máu
ml

14
Thuốc thử định lượng nồng độ Bilirubin 

trực tiếp trong máu
ml

15 Uric Acid ml

16  AMYLASE ml

17  CHOLINESTERASE ml

18 HbA1c ml

19
Chất nội kiểm chất lượng hai mức 

HBA1C
ml

20 Chất hiệu chuẩn HBA1C  ml

11



21  LACTATE ml

22  Control Serum 1 ml

23  Control Serum 2 ml

24 Hóa chất hiệu chuẩn ml

25 Dung dịch rửa hệ thống. ml

26  SAMPLE CUP Cái

27 Hóa chất dùng để ngoại kiểm sinh hóa ml

28 Bóng đèn sinh hóa Cái 

Tổng cộng:  28 mặt hàng

8

1 Dung dịch pha loãng mẫu Lít

2 Dung dịch ly giải Hồng cầu ML

3 Dung dịch rửa máy huyết học ML

STT Tên hàng hóa Thông số kỷ thuật/Quy cách Đơn vị tính Ghi chú
Phân nhóm 

Theo TT 14

 Nhóm hóa chất phân tích huyết học: sử dụng cho hai máy  MODEL: SWELAB ALFA, 

SỐ SERIAL:27870 , Nước SX Thụy Điển

12



4
Hóa chất chuẩn dùng cho máy xét 

nghiệm huyết học
ML

5 Hóa chất ngoại kiểm Huyết học ml

                                                

9

1 Thuốc thử xét nghiệm điện giải  ml 

2 Dung dịch rửa máy  ml 

3
Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy 

phân tích điện giải
 ml 

4 Chất hiệu chuẩn xét nghiệm  ml 

5 Giấy in nhiệt Cuộn

6 Điện cực Na cái

7 Điện cực Ca cái

8 Điện cực Cl cái

9 Điện cực K cái

Tổng cộng: 05 mặt hàng

Ghi chúSTT Tên hàng hóa Thông số kỷ thuật/Quy cách
Phân nhóm 

Theo TT 14

 Nhóm hóa chất Ion đồ sử sụng cho máy Ion đồ 5 thông số -MODEL: EASYLYE 

EXPAND, Số  SERIAL: 59703CXPA, Nước sản xuất: Mỹ

Đơn vị tính

13



10 Điện cực Ph cái

11 Điện cực tham chiếu Cái

12 Nước châm điện cực ml

13 Nước châm điện cực REF ml

14 NA CONDITIONER hoặc tương đương ml

15 Dây bơm cho máy điện giải Cái

10

A

1 Que thử nước tiểu Cái

2 Giấy in kết quả Cuộn

Tổng cộng: 02 MH

Tổng cộng: 15 MH

Đơn vị tính Ghi chúSTT Tên hàng hóa Thông số kỷ thuật/Quy cách

Hóa chất xét nghiệm nước tiểu sử dụng cho máy MODEL: CLINITEK STATUS+, Số  

SERIAL: 302662, Nước sản xuất: Anh

Phân nhóm 

Theo TT 14

 Hóa chất xét nghiệm nước tiểu sử dụng cho máy MODEL: CLINITEK STATUS+, Số  

SERIAL: 302662, Nước sản xuất: Anh;Nhóm Hóa chất máu động sử dụng cho máy -

MODEL: CLOT 2B, Số  SERIAL:1456 , Nước sản xuất: Tây Ban Nha

14



B

1 PT ml

2 APTT ml

3 PIBRINOGEN ml

4 Cuvette sử dụng cho máy cái

11

1
Nút chặn đuôi kim luồn (có hoặc 

không có heparin) các loại, các cỡ
Cái

2 Lưỡi dao mổ các số Các số: 10-11-12-15-20,21 CÁI

3 Băng keo thử nhiệt Cuộn

4 Cây đè lưỡi gỗ Cây Cây

5 Dây garo Bao 10 sợi Sợi

6 Giấy điện tim 3 kênh 60x30 60x30 Cuộn

7 Giấy điện tim 3 kênh 80x20 80x20 Cuộn

8 Giấy điện tim 3 kênh 63x100 63x100 Cuộn

9 Giấy in nhiệt Cuộn

10 Giấy siêu âm 110x20 110x20 Cuộn

STT Tên hàng hóa
Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

cơ bản/Quy cách
Đơn vị tính Ghi chú

Vật tư y tế khác

Tổng cộng: 04 MH

Nhóm Hóa chất máu động sử dụng cho máy -MODEL: CLOT 2B, Số  SERIAL:1456 , Nước 

sản xuất: Tây Ban Nha
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11 Giấy y tế KG

12 Kẹp rốn bao/1 cái Cây

13 Khoá 3 chia không dây Bọc 1 cái Cái

14
Khoá ba ngã có dây dài 25cm 

chống nứt gãy
25cm Cái

15 Lam kính trong Miếng

16 Sample cup Chiếc

17 Que lấy bệnh phẩm 100 cây/ bịch Cây

18 Vòng đeo tay các loại Người lớn, trè em , sơ sinh cái

19 Trâm gai Vĩ/12 cây Vi

20
Mũi  khoan  dùng  trong  thủ thuật,  

phẫu  thuật  các  loại, các cỡ
cái

21 Cọ quét trám Hộp

22 Meche dẫn lưu Miếng

23 Merocel mũi Miếng

24 Tâm bông 5mm, 15cm Bịch

25 Lam kính mờ Cái

26 Phin lọc khuẩn dùng trong y tế Cái 

27 Que lấy dịch tỵ hầu Cái

28 Que tăm bông ngoáy họng Cái

29 Giấy Parafin Cuộn

30 Môi trường vận chuyển vi rút Ống
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32 Nước cất Lít

33 Bình oxy y tế (Bình nhỏ 3m3) (Bình nhỏ 3m3) Bình

34 Bình oxy y tế (Bình lớn 6m3) (Bình lớn 6m3) Bình

35 Vôi soda ( máy gây mê ) kg

36
Dung dịch sát khuẩn tay -chai 

500ml
Chai

37 Acid Etching Gel Tuýp

38 Bonding Chai

39 Eugenol 30 ml lọ

40 Cồn 70 độ Lít

41 Cồn 96 độ Lít

42
Nước rửa phim định hình (Thành 

phẩm: 40 lít)
thùng/ 2 can Thùng

43 Composite đặc Ống

44 Than hoạt Kg

45 Phenol (dạng hạt)-Chai 500g Chai

46 Fuchsin basis Chai

47 Methylen blue Chai

48 Dầu soi kính Chai
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49 Acid Hydrocloric-Chai 500ml Chai

50 Dung dịch LISS ml

Tổng cộng : 50 MH
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